
1 
 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

QUỐC GIA  

---------- 

Số: 34-1/QC-NAP.HN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026 

 

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông số VTC 

 

Căn cứ: 

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã 

được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; 

- Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 

27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; 

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34/2026/HĐĐG-NAP.HN ngày 20/03/2026 

giữa Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông số VTC và Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia; 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia ban hành quy chế đấu giá tài sản với những nội dung 

cụ thể sau: 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc đấu giá tài sản. 

1. Phạm vi áp dụng: Các quy định tại Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá thực hiện 

theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34/2026/HĐĐG-NAP.HN ngày 20/03/2026 

giữa Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông số VTC và Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia, được tổ chức vào thời gian, địa điểm quy định tại Quy chế này. 

2. Nguyên tắc đấu giá tài sản: 

- Tuân thủ quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu 

giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên. 

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ. 

1. Ngôn ngữ, chữ viết: Ngôn ngữ và chữ viết được áp dụng là ngôn ngữ và chữ viết 

Việt Nam. 

2. Đồng tiền: Đồng tiền sử dụng là Đồng Việt Nam (viết tắt là "Đồng"). 

3. Thời gian quy định tại quy chế này tính theo múi giờ GMT+7, thời gian tổ chức 

cuộc đấu giá (bao gồm này và giờ) được lấy theo thời gian quy ước hiển thị trên 

trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến quy định tại Quy chế này. 

4. Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến hay Website đấu giá trực tuyến là website 

đã được phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và được Bộ Tư 

pháp công bố, có tên miền được nêu tại Quy chế này. 



2 
 

5. Các thời hạn mua, nộp hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước quy định tại quy chế 

này được tính trong thời gian làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, cụ 

thể như sau: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 

00 phút, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (không bao gồm các ngày nghỉ, 

lễ theo quy định). 

6. Ngày làm việc là bất kỳ ngày nào không phải là thứ bảy, chủ nhật, hay các ngày 

nghỉ, lễ theo quy định. 

7. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước 

liền kề. 

8. Người đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá là người đáp ứng điều kiện tham gia đấu 

giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, đã thực hiện 

mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Quy 

chế này. 

9. Người tham gia đấu giá có mặt tại cuộc đấu giá trực tuyến được hiểu là trạng thái có 

đăng nhập và tham gia vào cuộc đấu giá theo trích xuất dữ liệu của hệ thống. 

10. Các từ ngữ, thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này thì được hiểu 

theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Thông tin tài sản đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá 

1. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông số VTC, địa 

chỉ: Số 65 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội. 

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 

125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. 

3. Tài sản đấu giá: Tài sản, thiết bị, hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ đã hết khấu hao, 

cũ hỏng, không sử dụng đến của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC. Chi tiết 

tại phụ lục danh mục tài sản đính kèm. 

4. Giá khởi điểm: 91.280.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu, hai trăm tám 

mươi nghìn đồng). 

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí, lệ phí trong quá trình thanh lý 

tài sản. Giao tài sản tại Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC. Bên mua tài sản 

phải chịu các khoản thuế phí (bao gồm cả thuế VAT), tự chịu chi phí di dời, vận 

chuyển, dọn dẹp trả lại mặt bằng sạch sẽ, gọn gàng theo yêu cầu của bên bán; phải 

đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ không gây ảnh hưởng đến các tài sản khác 

trong quá trình trên. 

5. Nơi có tài sản đấu giá: 

- Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC, số 65 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

thành phố Hà Nội;  

- Km12 quốc lộ 1A, xã Thanh Trì, Hà Nội;  

- 259 Đồng Đen, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý của Công ty 

TNHH MTV Viễn thông số VTC tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. 

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến, theo 

phương thức trả giá lên. 
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8. Bước giá: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng). 

Điều 4. Đối tượng tham gia đấu giá. 

1. Đối tượng tham gia đấu giá: 

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính.  

- Vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột thì chỉ một người được đăng ký tham gia đấu giá. 

- Trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc 

nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ một cá nhân hoặc một doanh nghiệp được 

đăng ký tham gia đấu giá. 

2. Các trường hợp không được tham gia đấu giá gồm: 

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại 

thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình; 

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; 

người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị 

ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; 

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c 

nêu trên; 

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối 

với loại tài sản đó. 

3. Ủy quyền tham gia đấu giá: 

a) 01 (một) người chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người tham gia đấu giá. Người được 

ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác tham gia đấu giá. 

b) Người đã đăng ký và trực tiếp tham gia cuộc giá không được nhận ủy quyền từ người 

khác. 

c) Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng 

thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

d) Người được ủy quyền khi tham gia đấu giá phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ, giấy 

chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn) kèm 

theo. 

Điều 5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá 

1. Người tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 

4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. 

b) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

II/ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ 
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Điều 6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá bằng cách mua, nộp hồ sơ tham gia và 

nộp các khoản tiền đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại Quy chế 

này; đồng thời thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử 

đấu giá trực tuyến https://taichinhqnamqtc.vn/. 

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt trước 

đúng quy định tại Quy chế này, khách hàng sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia hướng dẫn cách đăng ký tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến hướng dẫn sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác 

trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến. 

* Lưu ý: 

+ Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài 

liệu cung cấp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia và Trang thông tin điện tử 

đấu giá trực tuyến; tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy 

cập trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; 

+ Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo tham 

gia đấu giá trực tuyến đúng thời hạn theo thông báo đấu giá. 

Điều 7. Mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 

1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Hồ sơ mời tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu 

giá Hợp danh Quốc gia phát hành. Mỗi cá nhân, pháp nhân chỉ được mua và đăng 

ký 01 (một) hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm: 

- 01 (một) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia phát hành). 

- 01 (một) bản Quy chế đấu giá tài sản (bản sao). 

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá; 

2. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp, nộp lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia 

gồm: 

a) Hồ sơ theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia phát hành: 

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (đã kê khai đầy đủ thông tin). 

b) Hồ sơ khác khách hàng cần cung cấp: 

- Căn cước (hoặc Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập, hoặc văn bản có 

giá trị tương đương) đối với pháp nhân; 

- Căn cước (hoặc Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của người đại diện 

theo pháp luật (nếu có); 

- Giấy ủy quyền và Căn cước (hoặc Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực 

của người được ủy quyền (nếu có); 

- Giấy giới thiệu (nếu có); 

- Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá; 

3. Tất cả các hồ sơ, tài liệu mà người tham gia đấu giá nộp cho Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia phải là bản sao được chứng thực trong thời gian 06 tháng gần nhất 
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trước thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, hoặc là bản sao được Công ty Đấu giá 

Hợp danh Quốc gia trực tiếp sao chụp từ bản gốc. Người tham gia đấu giá phải xuất 

trình được bản gốc các giấy tờ, tài liệu trên để Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia 

kiểm tra, đối chiếu nếu cần thiết. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trước tổ 

chức đấu giá và trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ về các hồ sơ, tài liệu mình 

cung cấp. Cá nhân, tổ chức nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ trên đều 

không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản. 

4. Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá chỉ được xem 

xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc. 

5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ. 

6. Thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 

06/04/2026 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ, lễ theo quy định). 

7. Địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường 

Đông Ngạc, TP Hà Nội. 

8. Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp hồ sơ được gửi qua 

đường bưu chính, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia phải nhận được trước 17 giờ 

00 phút ngày cuối cùng của thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Mọi 

trường hợp nộp sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng 

ký tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận (nếu nộp trực tiếp) hoặc được xem là 

không hợp lệ (nếu gửi qua đường bưu chính). 

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản. 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 

03/04/2026 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và nghỉ, lễ 

theo quy định). 

2. Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng thực tế, hồ sơ tài sản, tình trạng tranh chấp, 

chất lượng tài sản,… và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến tài sản tại thời 

điểm người tham gia đấu giá xem tài sản, hồ sơ tài sản (hoặc cam kết chấp nhận chất 

lượng tài sản nếu không đi xem). 

Điều 9. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước. 

1. Thời hạn, cách thức nộp tiền đặt trước: 

a) Số tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng). 

b) Cách thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước quy 

định tại mục a vào tài khoản (để nhận tiền đặt trước) của Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia theo thông tin: 

• Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia. 

• Tài khoản số: 4276399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Quang Minh. 

c) Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết, công khai thông tin đến 17 giờ ngày 

06/04/2026. 
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d) Trong mọi trường hợp, khi người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào 

tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, thời gian báo "Có" được ghi 

nhận trên sao kê tài khoản là căn cứ xác định thời điểm nộp tiền của người tham gia 

đấu giá. Khoản tiền đặt trước báo “Có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia trước 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền là hợp lệ; ngược 

lại, khoản tiền đặt trước báo “Có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc 

gia sau 17 giờ 00 phút ngày ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền là không hợp lệ. 

e) Người tham gia đấu giá chịu phí nộp/chuyển tiền khi nộp/chuyển khoản tiền đặt 

trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia và khi Công ty Đấu giá 

Hợp danh Quốc gia xử lý khoản tiền đặt trước theo mục 2 dưới đây. 

2. Xử lý tiền đặt trước: 

a) Trường hợp trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển 

thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá. Tùy theo thỏa thuận giữa các bên, tiền đặt trước của của người trúng 

đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia chuyển cho người có tài sản 

trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá. 

b) Trường hợp không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn trả lại trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá theo thông tin người tham 

gia đấu giá cung cấp, trừ trường hợp quy định tại Mục d dưới đây. 

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại 

tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng 

tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. 

d) Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau 

đây: 

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường 

hợp bất khả kháng; 

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 

của Luật Đấu giá tài sản, bao gồm: 

• Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký 

tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; 

• Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, 

người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác 

để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; 

• Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; 

• Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai 

lệch kết quả đấu giá tài sản; 

• Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài 

sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham 

gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; 

• Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em 

ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; 
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• Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh 

nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối 

hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; 

• Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. 

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài 

sản; 

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá 

tài sản; 

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản. 

e) Tiền đặt trước quy định tại mục d thuộc về Bên có tài sản sau khi trừ chi phí đấu giá 

tài sản. 

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá; cách thức thực hiện trả giá; xác 

định người trúng đấu giá. 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

- Thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 09/04/2026. 

- Thời điểm kết thúc tiến hành đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 09/04/2026. 

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên 

miền: https://taichinhqnamqtc.vn/. 

- Trong trường hợp bất khả kháng, hoặc do nguyên nhân khách quan như yêu cầu 

phòng dịch… dẫn đến việc phải thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá thì 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia có trách nhiệm thông báo đến tất cả người 

tham gia đấu giá ít nhất 1 (một) ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

2. Mở cuộc đấu giá trực tuyến: 

- Người tham gia đấu giá tự chuẩn bị máy móc, thiết bị, đường truyền cần thiết cho 

việc tham gia đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến. Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia và đơn vị vận hành website không chịu trách nhiệm về trạng thái đăng 

nhập (online) của người tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực 

tuyến mà không khải do lỗi của trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. 

- Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản 

trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký 

trong thời gian diễn ra phiên đấu giá. 

- Việc xác nhận sự có mặt của người tham gia cuộc đấu giá trực tuyến được thể hiện 

bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và hiển thị mã số khách hàng tại 

phòng đấu giá (theo dữ liệu trích xuất trên trang thông tin điện tử đấu giá trực 

tuyến). 

3. Cách thức thực hiện trả giá: 

- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo 

phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu 

giá, bước giá đã được công bố. 

4. Rút lại giá đã trả: 
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- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá 

viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của 

người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời 

nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. 

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá. 

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá: 

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại 

phiên đấu giá, người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là 

người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng 

giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận 

mua tài sản đấu giá. 

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người 

từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản 

đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. 

Điều 11. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một 

người tham gia đấu giá, một người trả giá. 

1. Trường hợp khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham 

gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người 

tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một 

người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao 

nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó. 

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã 

thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không 

có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá. 

Điều 12. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán và bàn giao 

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Viễn 

thông số VTC với người trúng đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Công 

ty TNHH MTV Viễn thông số VTC nhận được hồ sơ xác nhận kết quả đấu giá của 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận 

giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố 

người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. 

2. Nếu người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng theo thời 

gian quy định thì coi như vi phạm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không 

được nhận lại tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành). 

3. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, 

người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền mua tài sản sau khi trừ đi 

khoản tiền đặt cọc (là tiền đặt trước chuyển thành) cho Công ty TNHH MTV Viễn 

thông số VTC. Nếu người trúng đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua tài sản theo 

quy định thì coi như vi phạm hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và không được nhận 

lại tiền đặt cọc. 

4. Bàn giao tài sản đấu giá và hồ sơ giấy tờ kèm theo: Công ty TNHH MTV Viễn thông 

số VTC trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá mua được tài sản trong 
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thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC nhận 

đủ tiền theo hợp đồng mua bán tài sản. Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC có 

trách nhiệm bàn giao tài sản và cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ, hóa đơn 

theo quy định của pháp luật cho người mua được tài sản đấu giá để tiến hành thủ tục 

đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 13. Trường hợp bất khả kháng 

Trường hợp phiên đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả 

kháng như Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, 

ngăn chặn phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá của các bên có liên quan thì người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức đấu 

giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan 

được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

Đấu giá viên điều hành, cán bộ, nhân viên của đơn  vị tổ chức đấu giá, người có tài 

sản đấu giá, người tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./. 

 

Nơi nhận: 

- Người có tài sản đấu giá; 

- Người tham gia đấu giá; 

- Lưu: VT, HSĐG. 
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DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Quy chế Đấu giá số 34-1/QC-NAP.HN ngày 30/03/2026) 

 

TT Danh mục tài sản đấu giá ĐVT Số lượng 
 

PL1 DANH MỤC TÀI SẢN MẠNG ĐƯỜNG TRỤC THANH LÝ    

A Mạng đường trục    

I 
Card và Module của gói thầu " Mua sắm thiết bị để trao đổi bước 

sóng với Bộ Công an thuộc DA "Nâng cấp, bảo dưỡng mạng ĐT" 
   

1 

Card giao diện 1*STM-64/OC-192/OTU2, 1 cổng I/O trên 1 modul 

quang, 1 modul trên card I/O, tích hợp bộ thu phát quang có thể điều 

chỉnh bước sóng, hỗ trợ FEC, EFEC (SIO64_1D) 

Cái 5,00  

2 

Module tốc độ STM64/OCI192/10GBE khoảng cách truyền dẫn chặng 

dài 40km, bước sóng 1550nm, đầu thu PIN, giao diện kết nối với 

module LC, có thể sử dụng trên card SIO64-1D (OTR64_S5) 

Cái 7,00  

3 

Module tốc độ STM16/OTU1/2GFC khoảng cách truyền dẫn chặng 

dài 40km, bước sóng 1310nm, giao diện kết nối với module LC, 

STM16 transceiver, long haul 1310 SM 40km (OTR16_L3) 

Cái 4,00  

4 
Card giao diện 4*STM 16/OTU1 hỗ trợ cắm 4 module STM16/OTU1, 

hỗ trợ FEC cho mọi module SFP (SIO16_4D) 
Cái 3,00  

II Modul hữu tuyến truyền dẫn    

1 COMSP Card Assyas Chiếc 4,00  

2 OMTX10_S Module ASSY Chiếc 1,00  

3 OTR16_L3 , long haul 1310nm Chiếc 10,00  

4 SIO164 Card Assy Chiếc 4,00  

5 OMSC 16_4 Module ASSY Chiếc 3,00  

6 OTR64_S5 SFP Chiếc 1,00  

III Modul hữu tuyến truyền dẫn    

1 OTR10_AL 22 Chiếc 2,00  

2 OTR64_S5 Chiếc 2,00  

V Thiết bị viễn thông " Mạng đường trục Bắc Nam"    

1 XMCP_B2G Cái 8,00  

2 NVM 256MB V8.2 R2 (V82.109) -Thẻ nhớ Cái 8,00  

3 Blank CCP Panel Cái 33,00  

4 DIOB Cái 8,00  

5 OTGBE_LX Cái 58,00  

6 SIO164 Cái 12,00  

7 OMSC16_4 Cái 5,00  

8 OTR16_L5 CARD ASSY Cái 6,00  

9 OMTX10_S Cái 3,00  

10 OTR64_S5 Cái 7,00  

11 OTR4_L3 CARD ASSY Cái 2,00  

12 Rack 19'' ADAPT. XDM PN Cái 2,00  

13 C.BRK 55A 80VDC 1POLE Cái 8,00  

14 CABLE PWR 5W5S/5C-XRAP100 2.7M -dây nguồn Cái 8,00  

15 TERM.LUG 1/4X2 2AWG CR RA BRN Cái 16,00  

16 One year Gold support services Gói 1,00  

17 HLXC768 Cái 1,00  

18 XMCP_B2G Cái 1,00  

19 SIO164 Cái 2,00  

20 OTR16_L3 Cái 11,00  

21 OMTX10_S Cái 2,00  

22 OTR64_S5 Cái 2,00  

23 TRP10_4M CARD ASSY Cái 4,00  

24 OTR10T_AL CARD ASSY Cái 4,00  

25.1 OMTX10_EF Cái 1,00  
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25.2 OTX10_AT(OPTIUM) Cái 1,00  

26 OMTX10_EF TYPE O/C Cái 1,00  

27 OMPS CARD ASSY AS Cái 42,00  

28 MO_OFA_HBC CARD ASSY AS Cái 1,00  

29 DCF-80-LC ASSY Cái 3,00  

30 MO_OFA_M CARD ASSY Cái 3,00  

31 CORD FOP LC/LX SM D2.0 3.0M Cái 20,00  

32 FILTER KIT 45PPI XDM Cái 27,00  

33 MECP_OSC5 Cái 1,00  

34 NVM XDM V73.16(V7.22)XMCP_B Cái 1,00  

35 MO_DW16MDR-BB-AVAV CARD ASSY Cái 1,00  

36 OADM4GEW_21 Cái 1,00  

37 OADM4GEW_25 Cái 1,00  

38 AOC CARD ASSY. (ECT100)(T.K.) Cái 2,00  

39 OFA2 CARD OM_ILC29 AS Cái 1,00  

40 MO_OFA_PHBC CARD ASSY AS Cái 1,00  

41 CABLE I/O+ALR XDM-XRAP100 2.7M - đây nguồn Cái 4,00  

42 CB-TIE6 Cái 40,00  

43 ESD,CONN.SNAP-F1F10MM/BANANA JK Cái 4,00  

44 ESD,WRIST STRAP/CLASP 8 CORD Cái 4,00  

45 FG for ETSI Cái 3,00  

46 F.O.GUIDE FOR 19'' Cái 1,00  

47 Screw set for rack access. P1 Cái 4,00  

48 DOOR WIDE 1000 SUPER DEEP (40MM) ASSY Cái 3,00  

VI 
Hệ thống TB bổ sung cho dự án đường trục Bắc Nam đầu tư năm 

2013 
   

4 Cầu giao ngắt mạch 1 chiều 55 A, 80 VDC, 1 cực Chiếc 4,00  

5 Cáp nguồn cho thiết bị XDM 1000W,55A Chiếc 4,00  

6 Module XFP STM 64/OC12 cho card CHTR/SIO164/XIO384F/AOC Chiếc 1,00  

7 
Module quang STM16 đường dài, hỗ trợ bước sóng 1310nm SM, 

40km 
Chiếc 12,00  

8 Card giao diện hỗ trợ 01 giao tiếp STM64 hoăc 4 giao tiếp 16SFP Chiếc 3,00  

9 Module quang  cung cấp 4 giao tiếp STM16 SFP Chiếc 3,00  

10 Module  XFP STM64/OC-192, bước sóng 1550nm , 40km Chiếc 14,00  

11 Nguồn 3200W, phân phối 4 khung giá XDM Chiếc 1,00  

12 Card ma trận với dung lượng 768, giao diện STM-1 Chiếc 2,00  

13 Card xử lý và điều khiển khối tản nhiệt có CS>1500W Chiếc 10,00  

14 Cửa siêu sâu dùng cho hệ tủ thiết bị XDM 1000 Chiếc 10,00  

15 Module quang STM4 đường dài, hỗ trợ bước sóng 1310m Chiếc 6,00  

16 Module  XFP STM64/OTU2/10G,80km Chiếc 2,00  

17 Card giao diện cung cấp 1 giao tiếp STM64/ODU2 XFP Chiếc 8,00  

VII 

Hệ thống TB bổ sung cho dự án đường trục Bắc Nam đầu tư năm 

2012 -Thiết bị lắp đặt mở rộng tuyến truyền dẫn của Cty từ ga 

Lạng Sơn đến Mộc Bài chạy dọc tuyến ĐSVN 

   

VIII 
Tài sản " Mạng đường trục VTC" nhận bàn giao của Tổng và 

Công ty nâng cấp thêm 
   

1 Tài sản dự án " Mạng đường trục VTC" nhận bàn giao của Tổng    

1.1 Hệ thống DWDM    

1 Ha Noi Bộ 1,00  

2 Nam Dinh Bộ 1,00  

3 Thanh Hoa Bộ 1,00  

4 Cau Giat Bộ 1,00  

5 Vinh Bộ 1,00  

6 Dong Le Bộ 1,00  

7 Dong Hoi Bộ 1,00  
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8 Dong Ha Bộ 1,00  

9 Hue Bộ 1,00  

10 Da Nang Bộ 1,00  

11 Binh Son Bộ 1,00  

12 Sa Huynh Bộ 1,00  

13 Dieu Tri Bộ 1,00  

14 Tuy Hoa Bộ 1,00  

15 Nha Trang Bộ 1,00  

16 Thap Cham Bộ 1,00  

17 Song Mao Bộ 1,00  

18 Muong Man Bộ 1,00  

19 Gia Ray Bộ 1,00  

20 Sai Gon Bộ 1,00  

21 Bắc Giang Bộ 1,00  

22 Đồng Đăng Bộ 1,00  

23 Mộc Bài Bộ 1,00  

24 Hệ thống Quản lý mạng Bộ 1,00  

25 Spare parts Bộ 1,00  

1.2 Các thiết bị nguồn một chiều (Nguồn DC)    

1 Nguồn DC 15KW, dự phòng 6 giờ Bộ 2,00  

2 Nguồn DC 4KW, dự phòng 6 giờ Bộ 2,00  

3 Accu 48V/150Ah (1 tổ 4 bình 12V/150Ah) Bình 60,00  

4 Nguồn DC 2KW, dự phòng 6 giờ Bộ 13,00  

5 Nguồn DC 1KW, dự phòng 6 giờ Bộ 7,00  

6 Accu 48V/80Ah (1 tổ 4 bình 12V/80Ah) Bình 12,00  

7 Khung giá 19", có khay đựng Accu cho nguồn 1Kw, 2Kw, 4Kw Cái 22,00  

1.3 CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ    

5 Lắp đặt, đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ hệ thống Trạm 23,00  

2.0 Hệ thống thiết bị ECI Công ty đầu tư nâng cấp thêm    

1 Giá lắp card Mux/ Demux: SHELF ARTEMIS 1U Passive Chiếc 2,00  

2 Card Mux/ Demux: Passive Mux/DeMux – 16 channels Chiếc 2,00  

3 

Modul tách/ghép bước sóng quang OADM DWDM 4 kênh 

(21,22,23,24): Four grouped channel (Ch 21-24) DWDM pluggable 

OADM in East/West configuration. 

Chiếc 2,00  

4 
Modul OADM DWDM 4 kênh (25,26,27,28): Four grouped channel 

(Ch 25-28) DWDM pluggable OADM in East/West configuration 
Chiếc 2,00  

5 
Card bảo vệ đoạn ghép kênh quang (OMSP): Optical MS Protection 

Card & ALS 
Chiếc 5,00  

6 

Card SDH STM-64: Enhanced base card support 1 STM64/ODU2 

XFP interface. OTN wavelength and configurable FEC/EFEC. Can be 

installed in 10G slots capacity. Will be operational from Q4 2012 

under V8.4R2 and new subversions of V8.2R4 on Q1 2013 and on 

V8.3 from Q2 2013 

Chiếc 5,00  

7 

Bộ thu phát quang XFP SDH 10Gbit/s: Multirate client 10G LAN FC-

10 STM-64/OC-192 client transceiver XFP , 1550nm short reach 

40km. 

Chiếc 5,00  

8 

Card khuếch đại quang dải động: Dynamic Gain dual staged amplifier 

(15dBm Pre-Amp, 20dBm Booster) for East/West configuration - 

suitable for East/West OADM/ROADM. CCP Card. 

Chiếc 2,00  

9 
Card khuếch đại quang cố định: 21dBm fixed gain booster amplifier 

with add OSC filter CCP Card. 
Chiếc 2,00  

10 

Card cắm modul quang: Basecard for up to two  4/8-channel CWDM 

mux/demux/OADM modules, CCP single slot In  case of only one 

4/8-channel CWDM mux/demux/OADM modules, please select Panel 

Blank . 

Chiếc 2,00  

11 Bộ thu phát quang XFP 10.7Gbit/s (kênh 29): 10.7, G.709 XFP line Chiếc 2,00  
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transceiver module, APD receiver, Long-Haul - (Ch 29) 

12 
Bộ thu phát quang XFP 10.7Gbit/s (kênh 22): 10.7, G.709 XFP line 

transceiver module, APD receiver, Long-Haul - (Ch 22) 
Chiếc 2,00  

13 

Card chuyển đối bước sóng (transponder) 10Gbit/s: Multi-service dual 

10G Transponder card for 10G LAN, STM-64/OC-192 and FC10 

services. Optimized for metro DWDM Networks - 2xXFP client and 

2xXFP line.V8.1 & UP 

Chiếc 2,00  

14 

Card 10Gbit/s Ethernet: MCS50-X10G is part of the MCS card line 

that provides L1/L2 Ethernet and MPLS Carrier Class Services. MCS 

is part of XDM Hybrid+ solution providing native Ethernet Cross card 

traffic, supporting Triple-Play, Business, Mobile and Wholesale 

Services. MCS50-X10G provides 50Gbps switching capacity, 

Equipped with 4xXFP 10G and 4xSFP GE ports and 10Gbps WAN 

(EoS/MoT) capacity. 

Chiếc 5,00  

21 Máy chủ (Server) Bộ 2,00  

21.1 
Oracle Server X5-2: 1U base chassis with motherboard, internal 12 Gb 

SAS RAID HBA, 2 PSUs, slide rail kit, and cable management arm 
 1,00  

21.2 Oracle Solaris preinstall (for factory installation)  1,00  

21.3 
Intel Xeon E5-2630 v3 8-core 2.4 GHz processor (for factory 

installation) 
 2,00  

21.4 Heat sink for 1U (for factory installation)  2,00  

21.5 One 8 GB DDR4-2133 DIMM (for factory installation)  8,00  

21.6 
One 600 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin bracket 

(for factory installation) 
 8,00  

21.7 PCIe filler panel (for factory installation)  3,00  

21.8 
Power cord: UK, 2.5 meters, BS1363A plug, C13 connector, 10 A (for 

factory installation) 
 2,00  

21.9 OSA 8 GB USB stick (for factory installation)  1,00  

22.10 Eight 2.5-inch drive slots, 1 DVD-RW, and disk cage for 1U  1,00  

21.11 DVD-RW drive (for factory installation)  1,00  

20.12 Oracle Premier Support for Systems (one year)  1,00  

21.13 

Hệ điều hành cho máy chủ Solaris: Phiên bản đã được ECI tùy biến 

riêng cho phần mềm EMS, NMS (tương thích với tất cả yêu cầu của 

các ứng dụng phiên bản 11.1 trên nền tảng x86) 

 1,00  

21.14 

ECI customized Phase 11.1 Solaris 11.1 and OS completion (OSC) 

media kit – Floating latest revision. Matches all applications requiring 

Phase 11.1 on x86 platforms. 

 1,00  

21.15 

Cài đặt, cấu hình và hiệu chỉnh hoạt động các phần mềm nâng cấp cho 

hệ thống truyền dẫn: Cài đặt, cấu hình các phần mềm nâng cấp từ 

phiên bản hiện tại EMS-XDM (V8) lên phiên bản EMS-MPT V2.3, 

NMS phiên bản (V8) lên phiên bản V.11 và hiệu chỉnh hoạt động hệ 

thống sau khi nâng cấp 

 1,00  

X Card khuếch đại quang dải rộng Card OFA (ECI-MO-OFA-M) Cái 1,00  

B Cáp Quang    

1 

Hệ thống tuyến cáp quang 12fo từ các bể rẽ cáp nhập của QĐ dẫn 

nhập vào các trạm thông tin và phòng máy từ ga Đồng Hới đến ga Tuy 

Hòa 

m 1.800,00  

2 

Hệ thống tuyến cáp quang 12fo từ các bể rẽ cáp nhập của QĐ dẫn 

nhập vào các trạm thông tin và phòng máy từ ga Đồng Vinh đến ga 

Đồng Lê 

m 400,00  

3 Tuyến cáp quang quốc tế Đồng đen (HCM) đến Mộc Bài (Tây ninh) m 75.000,00  

PL2 THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, CÔNG CỤ DỤNG CỤ    

I Danh mục thiết bị văn phòng - tài sản cố định    

1 Máy photocopy fuji Xerox -Model D- D020 (S/N: 129884) Cái 1,00  

2 Ghế làm việc cho nhân viên Cái 42,00  

3 Bàn làm việc nhân viên đôi Cái 24,00  
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4 Bàn làm việc cho trưởng phòng Cái 7,00  

5 Hộc di động Cái 25,00  

6 Ghế chờ của khách Cái 1,00  

7 Bàn uống nước cái 1,00  

8 Tủ lưu niệm Cái 2,00  

II Danh mục thiết bị văn phòng - CCDC    

2 Két sắt Cái 1,00  

PL3 
DANH MỤC HÀNG HÓA THANH LÝ CỦA CÔNG TY 

 TẠI KHO 65 LẠC TRUNG VÀ 259 ĐỒNG ĐEN 
   

A KHO TẠI 65 LẠC TRUNG    

I Kho vật tư, hàng hóa dự án Smarthome, Iprotect    

1 Tụ điện (PIN) Chiếc 4.557,00  

2 Tụ điện (PIN) Chiếc 16,00  

3 Áo thun cổ trụ chất liệu cá sấu PE màu cam - Logo iProtect Chiếc 91,00  

4 Giá đỡ chữ X và Banner (0,6m x 1,6m) - iProtect Cái 11,00  

5 
Tờ hướng dẫn sử dụng 

Số lượng: 4000 tờ 
Bộ 1,00  

6 Kẹp Flie Chiếc 300,00  

7 Hanger treo Chiếc 165,00  

8 Kệ để bàn Chiếc 182,00  

9 
Tờ rơi A5 

Số lượng: 200 tờ 
Bộ 1,00  

10 Wobbler Chiếc 144,00  

11 
Tem giấy 

Số lượng: 450 chiếc 
Bộ 1,00  

12 Túi Giấy Chiếc 450,00  

13 Túi giấy cỡ 20x25x10 Chiếc 350,00  

II Hàng hóa, vật tư dịch vụ Truyền dẫn    

II.1 Modul quang    

1 Modul quang 1 sợi khoảng cách 10kmB sợi 1,00  

2 Modul quang 1 sợi khoảng cách 20kmA sợi 3,00  

3 Modul quang 1 sợi khoảng cách 20kmB sợi 3,00  

4 Modul quang 1 sợi khoảng cách 40kmA sợi 2,00  

5 Modul quang 1 sợi khoảng cách 40kmB sợi 2,00  

6 Modul quang kết nối với máy chủ (Atop - 1310nm) chiếc 2,00  

7 Modul quang kết nối với máy chủ (Atop - 850nm) chiếc 2,00  

8 Thiết bị chuyển đổi quang điện SFP 31FC (SM-80) cái 18,00  

9 
Bộ chuyển đổi quang điện Optone OPT - 2200A có khe cắm SFP, tốc 

độ 1000 Mbps 
Bộ 6,00  

10 Module quang SFP 1 25G SM 20 km (SFP - LX- 0220A) Chiếc 3,00  

11 Module quang SFP 1 25G SM 20 km (SFP - LX- 0220B) Chiếc 1,00  

12 Module quang SFP 1 25G SM 40km (SFP - LX-0240A) Chiếc 2,00  

13 Module quang SFP 1 25G SM 40km (SFP - LX-0240B) Chiếc 2,00  

II.2 Vật tư, tiêu hao khác    

16 Dây nhảy LC-SC (UPC) 2mm, 15M Sợi 24,00  

17 Dây nhảy LC-SC (UPC) 2mm, 5M Sợi 20,00  

18 Dây nhẩy quang LC- LC (UPC) 15 m Sợi 40,00  

19 Dây nhẩy quang LC- LC (UPC) 10 m Sợi 10,00  

20 Dây nhẩy quang Lc-LC (UPC) 20m Sợi 40,00  

21 Dây nhẩy quang LC-LC *(UPC) 5m Sợi 40,00  

22 Dây nhẩy quang LC-LC (APC) 20m Sợi 34,00  

23 Dây nhẩy quang LC-SC (UPC) 3m Sợi 36,00  

24 Dây nhẩy quang SC- SC (UPC) 5m Sợi 10,00  

25 Dây nhẩy quang SC- SC (UPC) 3m Sợi 40,00  

26 Dây nhảy SC-SC (UPC) 2mm, 10M Sợi 20,00  
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27 Suy hao 2db Chiếc 26,00  

28 Suy hao 3db Chiếc 5,00  

II.3 Dự phòng    

29 Dàn quạt cho điều hòa chính xác Bộ 1,00  

II.4 Tài sản dự phòng dịch vụ truyền dẫn    

30 Card kết nối chéo hệ thống Cái 1,00  

31 Bộ thu phát quang XFP 10.7Gbits/s (tần số hoạt động 192.8 THz) Cái 2,00  

32 Bộ thu phát quang XFP 10.7Gbits/s (tần số hoạt động có thể thay đổi) Cái 2,00  

33 Bộ thu phát quang XFP SDH 10G Cái 1,00  

34 Card chuyển đổi bước sóng (transponder) 10G Cái 2,00  

III Hàng hóa, vật tư, tài sản dịch vụ FTTH    

1 Adaptor SC/APC Chiếc 110,00  

2 Bộ định tuyến không dây 150Mbps TL- WR740-N Bộ 10,00  

3 Dây nhẩy quang SC/APC-SC/APC SM SX 2110 m (LSZH) Chiếc 71,00  

5 Thiết bị đinh tuyến không dây TL -WR841N TP link Chiếc 2,00  

6 Splitter 1:2 SC/APC Chiếc 62,00  

IV Hàng hóa, vật tư dịch vụ khác    

1 Cáp sạc iphone & Android chiếc 32,00  

2 Ổ cắm đa năng chiếc 36,00  

3 BOX POPBOX V8 Chiếc 3,00  

4 Đầu thu tín hiệu ZTVT2 (tivibox ZTVT2) Bộ 1,00  

5 Bộ thu và giải mã tín hiệu truyền hình Mdel HD - DG 599 Bộ 11,00  

9 Bộ chuyển đổi  4E1 sang Ethernet Model 7210 chiếc 2,00  

10 Lan PCLe 1000M INTEL EXPI 9301CT-LP Chiếc 2,00  

11 Lan PCle 1000M Tp -link TG 3468 Chiếc 2,00  

12 Camera PI 967 - S II Security Chiếc 2,00  

13 Camera Security Chiếc 7,00  

14 Digital Doorbell Chiếc 3,00  

15 Camera an ninh Chiếc 1,00  

B KHO TẠI 259 ĐỒNG ĐEN    

I Kho vật tư, hàng hóa dự án Smarthome, Iprotect    

2 Áo thun cổ trụ chất liệu cá sấu PE màu cam - Logo iProtect Chiếc 21,00  

3 Giá đỡ chữ X và Banner (0,6m x 1,6m) - iProtect Cái 68,00  

4 Tờ rơi kích thước A5 loại giấy C150 in màu 2 mặt - iProtect, 2800 tờ Bộ 1,00  

5 
Tem giấy 

Số lượng: 350 chiếc 
Bộ 1,00  

6 Túi Giấy Chiếc 290,00  

7 Túi giấy cỡ 20x25x10 Chiếc 300,00  

8 Standee sản phẩm và giá đỡ Bộ 24,00  

9 Standee dùng thử Chiếc 14,00  

10 Tờ gấp iProtect Tờ 1.800,00  

II Hàng hóa, vật tư dịch vụ Truyền dẫn    

1 Cáp quang treo đơn mode, 12 sợi quang - FE12 m 5.300,00  

2 Bộ thu và giải mã tín hiệu truyền hình Mdel HD-DG 599 Bộ 23,00  

3 Bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình Model HD - DG699 Bộ 43,00  

4 Bộ giải mã tín hiệu truyền hình Model SD- DG699 Bộ 92,00  

PL4 
DANH MỤC HÀNG HÓA THANH LÝ TẠI KHO 259 ĐỒNG 

ĐEN 
   

A. Hàng hóa, vật tư, tài sản dịch vụ FTTH    

1 
Dây thuê bao quang kéo treo 1FO, dây treo (0.33mm x 7 sợi) - ống 

đệm chặt 
M 55.000,00  

2 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 1.161,00  

2.1 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 367,00  
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2.2 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 235,00  

2.3 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 46,00  

2.4 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 60,00  

2.5 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 58,00  

2.6 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 59,00  

2.7 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 31,00  

2.8 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 44,00  

2.9 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 14,00  

2.10 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 14,00  

2.11 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 18,00  

2.12 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 34,00  

2.13 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 24,00  

2.14 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 31,00  

2.15 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 26,00  

2.16 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 25,00  

2.17 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 16,00  

2.18 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 13,00  

2.19 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 12,00  

220 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 13,00  

2.21 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 15,00  

2.22 
Bộ ONU Dasan H660W, G-PON (Class B+, ITU-T G.984), 4-Port 

10/100/1000Base-T, Wifi 
Bộ 6,00  

B. Hàng hóa, vật tư dịch vụ khác    

1 Áo thun VTC iHome Cái 20,00  

2 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm VTC iHome Bộ 978,00  

3 Hộp bộ sản phẩm VTC iHome Cái 480,00  

4 Phiếu bảo hành bộ sản phẩm VTC iHome Tờ 977,00  

5 Poster A1 của bộ sản phẩm VTC iHome Tờ 206,00  

6 
Tờ rơi A5 của bộ sản phẩm VTC iHome 

Số lượng: 9457 tờ, khối lượng khoảng 50kg 
Bộ 1,00  

7 
Tem Decal sản phẩm VTC iHome 

Số lượng: 20000 chiếc, khối lượng khoảng 20kg 
Bộ 1,00  

8 Phụ kiện bộ SP VTC iHome -Bộ điều khiển trung tâm (Hub Control) Bộ 80,00  

9 Phụ kiện bộ SP VTC iHome -Còi không dây hình tròn AL21 Cái 82,00  

10 
Phụ kiện bộ SP VTC iHome -Nút nhấn khẩn 1 nút báo không dây 

EB01 
Cái 81,00  
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11 Phụ kiện bộ SP VTC iHome -Thiết bị báo xì khí ga không dây GL04 Cái 86,00  

12 Phụ kiện bộ SP VTC iHome - Báo động cửa từ không dây MS01 Cái 72,00  

13 Phụ kiện bộ SP VTC iHome -Ổ cắm điều khiển từ xa TB02 Bộ 77,00  

14 
Phụ kiện bộ SP VTC iHome -IP Camera (MIP-31305/D1, 1.0mp IP 

camera, 3.6mm lens, 6pcs leds, with bracket)+Adapter 
Bộ 81,00  

15 Phụ kiện bộ SP VTC iHome -Công tắc cảm ứng 3 nút (Touch Switch) Bộ 73,00  

 


